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BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật 
về đầu tư cho khoa học và công nghệ giai đoạn 2006 - 2011

Thực hiện Chương trình giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) của Quốc hội, Ủy ban đã tiến hành giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường giai đoạn 2006-2011”. 
Xác định đây là nhiệm vụ chủ yếu và trọng tâm, thuộc chức năng và nhiệm vụ do luật định, ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Thường trực Ủy ban đã xây dựng kế hoạch và nội dung giám sát, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu báo cáo 
, tổ chức các Đoàn giám sát, khảo sát thực tế, làm việc với đại diện của một số bộ, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và một số tổ chức, cơ sở hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN); tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm 
, thu thập thông tin, nghiên cứu các văn bản chính sách và pháp luật có liên quan. Sau đây, Ủy ban KH,CN&MT xin báo cáo kết quả giám sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho KH&CN giai đoạn 2006-2011
, như sau:
Phần 1
ĐÁNH GIÁ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VỀ ĐẦU TƯ CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2006-2011
I. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ CHO KH&CN GIAI ĐOẠN 2006-2011

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về KH&CN, hệ thống các cơ chế, chính sách về đầu tư cho KH&CN liên tục được đổi mới và hoàn thiện, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ về KH&CN nói riêng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) nói chung của đất nước. 
1. Về chủ trương của Đảng đối với việc phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.

Trong các văn kiện quan trọng của Đảng, KH&CN luôn được coi là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển KT-XH, phát triển đất nước dựa và bằng KH&CN.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung Ương (BCH TƯ) Đảng (khóa VIII) ban hành ngày 24 tháng 12 năm 1996 về định hướng chiến lược phát triển KH&CN trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) và nhiệm vụ đến năm 2000 đã xác định “cùng với giáo dục và đào tạo, KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển KT-XH, là điều kiện cần thiết để giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. KH&CN là nội dung then chốt trong mọi hoạt động của tất cả các ngành, các cấp, là nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng” 
. Trong những năm tiếp theo, tại Đại hội Đảng IX và  X, quan điểm chỉ đạo này luôn được khẳng định, bổ sung và phát triển phù hợp với bối cảnh phát triển đất nước.
 
Tại Đại hội XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH, bổ sung, sửa đổi năm 2011 tiếp tục khẳng định và nhấn mạnh vai trò của KH&CN trong phát triển KT - XH: “Phát triển GD&ĐT cùng với phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu” và “Phát triển KH&CN làm động lực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, chính sách phát triển KH&CN; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH. Hướng hoạt động KH&CN vào phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh CNH, HĐH, phát triển kinh tế tri thức”.  
Hội nghị lần 6 của BCH Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, trong đó xác định định hướng phát triển KH&CN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để KH&CN giữ vai trò then chốt và động lực phát triển.
2. Về ban hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với việc đầu tư cho KH&CN. 
Nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, trong đó có nội dung về cơ chế và chính sách, về đầu tư cho KH&CN. 

- Quốc hội đã thông qua Hiến pháp 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001, trong đó có 03 Điều khẳng định vị trí, vai trò của KH&CN trong phát triển đất nước. 
 Đây là cơ sở pháp lý cao nhất và quan trọng nhất nhằm định hướng cho việc ban hành văn bản pháp luật để thực hiện.

- Hệ thống các văn bản pháp luật (VBPL) chủ yếu điều chỉnh lĩnh vực KH&CN bao gồm 8 đạo luật chuyên ngành (Luật KH&CN, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ (CGCN), Luật Công nghệ cao, Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường). Các VBPL chủ yếu trực tiếp liên quan đến cơ chế tài chính và huy động nguồn lực đầu tư cho KH&CN bao gồm 8 đạo luật (Luật KH&CN năm 2000; Luật NSNN 2002; Luật tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND; Luật Quản lý thuế; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Đầu tư; Luật Đấu thầu; Luật Doanh nghiệp). 
- Luật KH&CN năm 2000 đã tạo lập được một phương thức thực hiện nhiệm vụ KH&CN mới, chủ động và linh hoạt hơn, đáp ứng được yêu cầu đầu tư phát triển trong thời gian vừa qua, nhưng đã có nhiều nội dung không còn phù hợp với tình hình hiện nay. 
Theo đó, các quy định của Luật KH&CN 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã đáp ứng yêu cầu hoạt động của các tổ chức KH&CN và quản lý hoạt động KH&CN trong thời gian qua; tạo lập được một cơ sở pháp lý khá đầy đủ, tiến bộ và thuận lợi cho hoạt động KH&CN và quản lý KH&CN, đặc biệt trong việc tổ chức quản lý và triển khai các hoạt động KH&CN theo cơ chế thị trường, về cơ bản đã phù hợp với đổi mới cơ chế quản lý KT-XH và tiệm cận với trình độ của các nước tiên tiến trên thế giới. Cụ thể như sau:

+ Cơ chế xây dựng và phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN đã được đổi mới từ bao cấp, “xin - cho” sang cơ chế “tuyển chọn” minh bạch, công khai, và dân chủ hơn. 
+ Đã tạo lập được một phương thức thực hiện nhiệm vụ KH&CN mới, chủ động và linh hoạt hơn (thông qua Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

+ Bước đầu tạo lập cở sở pháp lý cho việc xã hội hoá hoạt động đầu tư cho KH&CN (Quỹ phát triển KH&CN của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân), cho phép cá nhân hoạt động KH&CN, tổ chức KH&CN nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để tiến hành hoạt động KH&CN. 
- Luật NSNN được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2000 là một trong những văn bản pháp luật điều chỉnh các quan hệ trong việc quản lý, sử dụng NSNN, nhưng có nhiều quy định không phù hợp với đặc thù hoạt động KH&CN, vì hoạt động KH&CN có độ trễ, có tính rủi ro cao. Việc xây dựng kế hoạch, quản lý chi ngân sách hiện nay không thống nhất, quy định trách nhiệm chưa thực sự rõ ràng, dẫn đến đầu tư dàn trải, trùng lặp và thiếu hiệu quả. Chưa có cơ chế để có thể điều chỉnh ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ như việc phân bổ 02% NSNN cho KH&CN còn mang tính bình quân, không theo năng lực thực hiện dẫn đến hiệu quả đầu tư không cao, thậm chí chi đầu tư sai mục đích. 

- Các Luật về thuế, như Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia tăng và một số luật khác có liên quan đã tạo nhiều ưu đãi cho hoạt động KH&CN, như về thuế, thu nhập được miễn thuế, một số hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, dịch vụ khoa học, công nghệ theo quy định của Luật KH&CN được hưởng Thuế suất 05%.

3. Về ban hành Nghị định, nghị quyết của Chính phủ; quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thông tư của các Bộ/ngành 
Nghị định, nghị quyết của Chính phủ; quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thông tư của Bộ được ban hành đã kịp thời hướng dẫn thực hiện và đã tạo lập được hành lang pháp lý tương đối toàn diện và đồng bộ cho các hoạt động KH&CN.
- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ đã ban hành tương đối đầy đủ VBQPPL hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết có liên quan đến đầu tư cho KH&CN: 163 VBQPPL hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực KH&CN nói chung, (trong đó có 42 văn bản cấp Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ, 121 văn bản cấp Bộ), 38 VBQPPL hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực đầu tư cho KH&CN nói riêng.
 
+ Trên cơ sở luật, pháp lệnh và nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện đầu tư cho KH&CN, bao gồm các nghị định hướng dẫn thi hành các Luật thuộc lĩnh vực có liên quan đến đầu tư, tài chính cho KH&CN. 
 
+ Cơ chế tài chính hiện hành áp dụng đối với các tổ chức KH&CN công lập được ban hành theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (TC, TCTN) của các tổ chức KH&CN công lập, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ, đã đánh dấu bước chuyển biến trong tư duy và phương thức quản lý tài chính của Nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN, tăng cường một bước TC, TCTN của tổ chức KH&CN và người đứng đầu các cơ quan này trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo quy định của Nghị định, các tổ chức KH&CN công lập sau khi chuyển đổi được quyền tự chủ cao về xác định nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tài chính, được quyền sản xuất kinh doanh như doanh nghiệp, được cấp đăng ký kinh doanh, được hưởng mọi ưu đãi như doanh nghiệp. Cơ chế này góp phần thúc đẩy việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, để nhà khoa học có thu nhập từ hoạt động nghiên cứu.  
+ Nghị định số 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN là bước đổi mới tiếp theo nhằm hoàn thiện mô hình chuyển đổi cơ chế hoạt động của tổ chức KH&CN thành doanh nghiệp KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân triển khai ứng dụng kết quả KH&CN vào sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm, hàng hóa là kết quả của hoạt động KH&CN. Cơ chế này cho phép tổ chức KH&CN chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ tổ chức thành doanh nghiệp KH&CN, khuyến khích thành lập doanh nghiệp KH&CN. Tuy nhiên, đến nay hoạt động của các doanh nghiệp còn hạn chế do cơ chế chính sách vẫn còn bất cập, trong đó có tiếp cận vốn còn nhiều khó khăn.
+ Cơ chế phân bổ, xây dựng dự toán đề tài, nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT/BTC-BKH&CN, theo đó, dự toán đề tài được xây dựng theo số lượng các chuyên đề, theo các nhiệm vụ: hội thảo, điều tra, khảo sát, mua nguyên, nhiên vật liệu...; không bao gồm các chi phí thường xuyên (tiền lương, tiền công gián tiếp và các hoạt động quản lý gián tiếp). 

+ Thực hiện cơ chế khoán, sử dụng kinh phí theo quy định tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKH&CN. Theo đó, trừ các khoản mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu chưa có định mức KT-KT, chi đoàn ra, chi mua tài sản cố định; các khoản chi còn lại được thực hiện theo phương thức khoán.
- Ban hành văn bản thành lập Quỹ phát triển KH&CN quốc gia:
+ Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2003/NĐ-CP về việc thành lập Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, ban hành các văn bản hướng dẫn hoạt động của Quỹ. Quỹ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2008. 
+ Ngày 05/8/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1342/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia để hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.  
 - Ban hành chính sách ưu đãi nhằm đẩy mạnh huy động đầu tư từ xã hội:

+ Để khuyến khích các nguồn đầu tư ngoài NSNN cho KH&CN, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi như chính sách thuế, cho phép các doanh nghiệp được trích tối đa 10% lợi nhuận trước thuế để tạo Quỹ phát triển công nghệ của doanh nghiệp (quy định tại Điều 45 Luật CGCN và Điều 17 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp).
+ Các doanh nghiệp KH&CN thành lập và hoạt động theo quy định tại NĐ/80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN được hưởng các chính sách ưu đãi cao nhất về thuế; về tín dụng đầu tư của Ngân hàng Việt Nam và các quỹ khác; được ưu tiên trong việc sử dụng trang thiết bị nghiên cứu phục vụ cho hoạt động KH&CN tại các Phòng thí nghiệm trọng điểm, cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở nghiên cứu KH&CN của Nhà nước; được hưởng các dịch vụ tư vấn, đào tạo miễn phí của các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp do các cơ quan nhà nước thành lập; được Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao và UBND các địa phương ưu tiên cho thuê đất, cơ sở hạ tầng. 
+ Đã ban hành Thông tư liên tịch số 129/TTLT/BTC-BKH&CN ngày 02/11/2007 hướng dẫn cơ chế tài chính cho Quỹ đổi mới công nghệ doanh nghiệp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ theo Luật CGCN, từng bước chuyển cơ chế quản lý hành chính sang cơ chế quản lý gắn với hiệu quả, kết quả nghiên cứu, 
+ Đã ban hành nhiều quyết định thực hiện các chương trình quốc gia trong lĩnh vực KH&CN, như hỗ trợ phát triển và ứng dụng KH&CN ở nông thôn và miền núi, chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng thương hiệu, phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, Hỗ trợ tổ chức các hội chợ Techmart… Thông qua việc thực  hiện các chương trình này, đã nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về bảo hộ sở hữu trí tuệ để các doanh nghiệp chủ động xây dựng thương hiệu, khai thác và bảo hộ tài sản trí tuệ. 
4. Về ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về đầu tư cho KH&CN
Các địa phương đã cố gắng ban hành nhiều văn bản liên quan đến triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho KH&CN.

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các địa phương đã ban hành nhiều quy định, quy chế, quyết định liên quan để triển khai thực hiện, đồng thời ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể của địa phương đối với việc đầu tư, tài chính cho KH&CN tại địa phương mình. 
5. Nhận xét chung 

1) Nhìn chung, hệ thống VBQPPL về đầu tư cho KH&CN đã được ban hành tương đối đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý và đề ra những giải pháp chủ yếu trong việc thúc đẩy phát triển KH&CN, đã đáp ứng cơ bản cho việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động phối hợp trong việc hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị trong địa phương mình... thực hiện các văn bản để thúc đẩy phát triển KH&CN. 
2) Các quy định liên quan đến đầu tư và tài chính, phân cấp, công tác giám sát, đánh giá, công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết toán, vai trò và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực KH&CN từng bước được hoàn thiện. 
3) Đã thực hiện phân cấp mạnh mẽ cho các cấp, các ngành, địa phương từ việc quyết định chủ trương đầu tư, lập dự án/nhiệm vụ, thẩm định, quyết định nhiệm vụ/dự án đến việc theo dõi quản lý thực hiện; cơ chế TC, TCTN ngày càng rõ ràng hơn. 
4) Đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống các văn bản dưới luật liên quan đến đầu tư cho phát triển KH&CN của mình. Nhiều tập đoàn, tổng công ty đã ban hành hướng dẫn các mức chi cho các nội dung thực hiện nhiệm vụ KH&CN, hướng dẫn cách lập dự toán, hồ sơ thanh quyết toán các nhiệm vụ KH&CN của doanh nghiệp mình...
5) Các văn bản pháp luật khác dự kiến ban hành trong thời gian tới, sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ để thực hiện việc quản lý nhà nước đối với hoạt động KH&CN của mọi thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở Việt Nam, đồng thời khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế quan tâm đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ YẾU KÉM, NGUYÊN NHÂN TRONG VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2006 - 2011 

1. Một số hạn chế, yếu kém

Việc ban hành VBQPPL về cơ chế chính sách về đầu tư cho KH&CN cũng còn bộ lộ một số hạn chế, vướng mắc sau đây:

- Nhiều VBQPPL chậm được ban hành, các chế định về huy động các nguồn lực đầu tư cho KH&CN thiếu cụ thể.
+ Việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng còn chưa kịp thời: Nghị quyết Hội nghị lần thứ II BCH TƯ Đảng (khóa VIII) ban hành ngày 24/12/1996 “về định hướng chiến lược phát triển KH&CN trong thời kỳ CNH, HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000”, nhưng đến năm 2000 mới ban hành Luật KH&CN, tiếp đó đến năm 2002 mới ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật KH&CN, năm 2003 Thủ tướng Chính phủ mới phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2010 (bằng Quyết định số 272/2003/QĐ-TTg), năm 2005 mới ban hành Nghị định số 115/2005/NĐ- CP quy định về cơ chế TC, TCTN của các tổ chức KH&CN công lập, đến nay cũng chưa triển khai thực hiện được.
+ Luật KH&CN năm 2000 cũng đã bộc lộ một số bất cập về công tác tổ chức, quản lý nhà nước về KH&CN; quy định về việc phân bổ ngân sách nhà nước (NSNN) cho KH&CN chưa thật chặt chẽ, quy định về xã hội hóa hoạt động KH&CN, nhất là đầu tư từ doanh nghiệp còn rất hạn chế. Nhìn chung, quy định về đầu tư cho KH&CN thời gian qua chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của KH&CN, chưa khẳng định được vị trí KH&CN là quốc sách hàng đầu.

+ Quỹ phát triển KH&CN quốc gia được thành lập theo Nghị định số 122/2003/NĐ-CP của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2008. Như vậy, sau khi được quy định tại Luật KH&CN năm 2000, phải đến 8 năm sau Quỹ mới bước vào hoạt động, nhiều quy định quản lý cần bổ sung, soạn thảo như quy định về quản lý đề tài nghiên cứu giải quyết các vấn đề đột xuất (đề tài mang tính thời sự, phải giải quyết ngay trong thời gian ngắn vẫn chưa được ban hành). 

+ Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia được quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ (2006), nhưng đến ngày 05/8/2011 mới được thành lập (theo quyết định 1342/QĐ-TTg). 
+ Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao quốc gia được Luật Công nghệ cao (2008) cho phép thành lập, nhưng đến nay (4 năm) vẫn chưa được thành lập.
+ Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện cơ chế ưu đãi về thuế và tín dụng đối với hoạt động KH&CN chậm được ban hành…

- Một số quy định của Luật KH&CN cần được quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn nên khó áp dụng được trong thực tiễn.
+ Quy định cụ thể việc áp dụng Luật đối với khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ nhằm đảm bảo phát triển đồng bộ các lĩnh vực (mới chỉ có quy định riêng đối với khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV)); 
+ Quy hoạch hệ thống các tổ chức KH&CN; điều kiện thành lập cụ thể cho từng loại hình tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ KH&CN ...
- Cơ chế tài chính cho KH&CN còn nhiều bất cập, chưa phản ánh đặc thù hoạt động KH&CN: 

+ Cơ chế tài chính cho các đề tài, dự án KH&CN còn cứng nhắc về thời gian, thời giá, khó thay đổi các khoản mục, so với đặc thù của ngành, lĩnh vực nghiên cứu.

+ Quy định về định mức trong nghiên cứu KH&CN còn chưa phù hợp với thực tế, chưa theo kịp yêu cầu của thị trường, chưa tạo động lực trong nghiên cứu KH&CN.

+ Chu trình lập kế hoạch theo năm tài chính hiện nay chậm được đổi mới, mất quá nhiều thời gian, dẫn đến nhiều đề tài từ khi đề xuất đến lúc được cấp kinh phí mất khoảng một năm rưỡi, đã có phần lỗi thời; nhiều dự toán đã bị trượt giá...

+ Thông tư liên tịch 93/2006/TTLT-BKH&CN-BTC Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí đề tài, dự án KH&CN và Thông tư liên tịch 44/2007/TTLT-BTC-BKH&CN về cơ chế phân bổ, xây dựng dự toán đề tài, nhiệm vụ KH&CN đã bộc lộ một số bất cập như: chưa tính đầy đủ một số khoản chi phí cho lương cán bộ nghiên cứu và cán bộ quản lý, chi phí giám sát, dự phòng; các định mức để xây dựng dự toán chưa linh hoạt, không gắn với biến động giá cả thị trường. 
+ Tiêu chí phân bổ nguồn vốn sự nghiệp và đầu tư phát triển KH&CN (tiềm lực) còn chưa cân đối, chưa đảm bảo chiều sâu, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành.
+ Một số quy định (Luật đầu tư và Luật đấu thầu) về đấu thầu mua trang thiết bị, nguyên vật liệu, hạn chế cấp kinh phí đợt đầu cho các đề tài, dự án, không có quy định đặc thù đối với hoạt động nghiên cứu và triển khai trong KH&CN. 
- Cơ chế chính sách huy động vốn ngoài NSNN chưa có hiệu quả, chưa huy động được đầu tư từ các doanh nghiệp:
+ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2008 đã quy định các doanh nghiệp được trích 10% thu nhập trước thuế để tập trung phát triển KH&CN của doanh nghiệp nhưng chưa có chế tài cũng như cơ chế khuyến khích/ bắt buộc doanh nghiệp phải làm, nên chưa huy động được nguồn vốn này. 
+ Cơ chế tài chính đối với sản xuất thử nghiệm, hoạt động nghiên cứu – triển khai và đổi mới công nghệ còn chưa hấp dẫn doanh nghiệp và gây khó khăn cho nhà quản lý, nhất là phần vốn đối ứng của các doanh nghiệp. 

+ Cơ chế sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của các doanh nghiệp còn chưa tạo thuận lợi trong sử dụng, quản lý.
- Thiếu các cơ chế, chính sách hỗ trợ đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống,  đổi mới công nghệ.
2. Nguyên nhân của những hạn chế và yếu kém 
Từ những phân tích trên có thể rút ra một số nguyên nhân của hạn chế và yếu kém trong việc ban hành pháp luật về đầu tư cho KH&CN  như sau:
1. Quan điểm KH&CN là then chốt và động lực phát triển đất nước đã được khẳng định nhưng trên thực tế chưa được các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt đầy đủ và triển khai trong thực tiễn phát triển KT - XH.

2. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KH&CN chậm được thể chế hoá bằng các văn bản quy phạm pháp luật; việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện chính sách thiếu kiên quyết nên kết quả còn hạn chế.

3. Năng lực của các cơ quan tham mưu, quản lý KH&CN các cấp còn nhiều yếu kém:

4. Nhận thức của các cấp có trách nhiệm trong việc xác định chính sách mang tính đột phá để phát triển KH&CN còn chưa rõ ràng và nhất quán, đặc biệt là nhận thức về hiệu quả đầu tư cho KH&CN, về cơ chế tài chính, về cơ chế, chính sách đặc thù cho hoạt động KH&CN, việc bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật về KH&CN. 
5. Chưa có quy trình rà soát thường xuyên, bao gồm cả việc đánh giá tác động của các VBQPPL trong thực tế để kịp thời phát hiện và khắc phục những bất cập, hạn chế. 


Tóm lại, hệ thống VBQPPL liên quan đến cơ chế tài chính và huy động nguồn lực đầu tư cho KH&CN đã tạo hành lang pháp lý để các bộ, ban, ngành và địa phương làm căn cứ xây dựng kế hoạch triển khai các đề tài, chương trình và dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN. Tuy nhiên, cơ chế tài chính cho KH&CN còn nhiều bất cập; các cơ chế chính sách nhằm huy động các nguồn lực xã hội còn ít và hiệu quả chưa cao. 
Phần 2

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VỀ ĐẦU TƯ CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2006-2011
I. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ CHO KH&CN GIAI ĐOẠN 2006-2011

1. Đầu tư từ nguồn NSNN cho KH&CN

a) Nhà nước tiếp tục duy trì mức đầu tư hàng năm cho hoạt động KH&CN đạt 2% tổng chi NSNN; NSNN vẫn là nguồn đầu tư chính cho hoạt động KH&CN. 
Tổng hợp tình hình phân bổ ngân sách KH&CN giai đoạn 2006-2011
  

                                                                                                            Đơn vị: triệu đồng
	STT
	Nội dung
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2006-2011

	
	Tổng đầu tư cho KH&CN
	5.429
	6.310
	6.585
	7.867
	9.178
	11.499
	46.868

	1.
	Vốn ĐTPT
	2.272
	2.730
	2.758
	3.477
	4.088
	5.069
	20.394

	a)
	ĐTPT Địa phương
	1.020
	1.200
	1.490
	1.615
	2.149
	2.715
	10.189

	b)
	ĐTPT Trung ương
	1.252
	1.530
	1.268
	1.862
	1.939
	2.354
	10.205

	2.
	Kinh phí SNKH
	3.157
	3.580
	3.827
	4.390
	5.090
	6.430
	26.474

	a)
	SNKH Địa phương
	753
	880
	957
	1.080
	1.240
	1.560
	6.470

	b)
	SNKH Trung ương
	2.404
	2.700
	2.870
	3.310
	3.850
	4.870
	20.004


- Tổng đầu tư cho hoạt động KH&CN giai đoạn 2006-2011 là 46.868 triệu đồng; đầu tư từ NSNN cho KH&CN tiếp tục được tăng cường và phát huy tính tích cực trong việc thúc đẩy hoạt động KH&CN phát triển. 

- Đầu tư từ NSNN cho hoạt động KH&CN đã đảm bảo được mục tiêu đặt ra theo Luật KH&CN là đạt 02% tổng chi NSNN (khoảng 0,4 - 0,5% GDP) và giá trị tuyệt đối đạt tốc độ tăng chi bình quân là 19%/năm  trong giai đoạn 2006 - 2011 tương đương với tốc độ tăng tổng chi NSNN. Đến nay, NSNN vẫn là nguồn lực chủ đạo, chiếm tới 70% tổng đầu tư của toàn xã hội cho hoạt động KH&CN. 
 b) Chi đầu tư phát triển chiếm bình quân 43,5%, chi sự nghiệp KH&CN chiếm bình quân là 56,5%, chi cho hoạt động KH&CN ở trung ương chiếm tới 2/3 tổng chi NSNN (khoảng 65%/năm) và ở địa phương là khoảng 1/3 tổng chi NSNN  (khoảng 35%/năm).
Tổng đầu tư cho hoạt động KH&CN được phân bổ theo cơ cấu sau đây:

- Hoạt động KH&CN của các Bộ, ngành trung ương: 23.771 tỷ đồng (bằng  50,8% tổng đầu tư cho KH&CN), trong đó:

+ Kinh phí đầu tư phát triển cho các tổ chức KH&CN: 10.205 tỷ đồng (bằng 21,8% tổng đầu tư cho KH&CN)
.

+ Kinh phí sự nghiệp chi cho các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: 13.566 tỷ đồng (bằng 29,0% tổng đầu tư cho KH&CN).

- Hoạt động KH&CN của các tỉnh, thành phố: 16.659 tỷ đồng (bằng 35,6% tổng đầu tư cho KH&CN), trong đó:

+ Kinh phí đầu tư phát triển cho các tổ chức KH&CN trực thuộc: 10.189 tỷ đồng (bằng 21,8% tổng đầu tư cho KH&CN).

+ Kinh phí sự nghiệp để chi cho các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, thành phố: 6.470 tỷ đồng (bằng 13,8% tổng đầu tư cho KH&CN).

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước: 6.397 tỷ đồng (bằng 13,7% tổng đầu tư cho KH&CN)
. 

Như vậy, xét theo giá trị tuyệt đối, trong giai đoạn 2006-2011, lĩnh vực KH&CN được bố trí như sau 
:
- Phân theo loại hình đầu tư: Chi đầu tư phát triển là 20.394 tỷ đồng (trung ương 10.205 tỷ đồng, địa phương 10.189 tỷ đồng), chi sự nghiệp KH&CN là 26.474 tỷ,  (trung ương 20.004 tỷ đồng, địa phương 6.470 tỷ đồng).
- Phân theo cấp quản lý: Bình quân giai đoạn 2006-2011, chi cho hoạt động KH&CN ở trung ương chiếm tới 2/3 tổng chi NSNN (khoảng 65%/năm) và ở địa phương là khoảng 1/3 tổng chi NSNN  (khoảng 35%/năm).

2. Đầu tư từ các nguồn lực của xã hội ngoài NSNN cho hoạt động KH&CN

Thông qua việc ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách ưu đãi về tài chính khuyến khích phát triển hoạt động KH&CN tại các doanh nghiệp, đã thu hút được các nguồn lực đáng kể của xã hội ngoài NSNN cho phát triển KH&CN. Qua đó, giảm áp lực đối với NSNN, tạo điều kiện để tập trung nguồn lực NSNN cho việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm cũng như trong việc thực hiện các nhiệm vụ chi NSNN khác. Đầu tư ngoài ngân sách đến nay đã chiếm khoảng 30-35% tổng đầu tư toàn xã hội cho phát triển KH&CN.

Tổng đầu tư từ các nguồn lực ngoài NSNN cho KH&CN trong giai đoạn 2006 – 2010 là 14.510 tỷ đồng (tương đương 0,4% GDP) 
 gồm : 
- Huy động từ các tổ chức nước ngoài để thực hiện 06 chương trình hợp tác với các đối tác Thụy Điển (01 chương trình), Phần Lan (01 chương trình), Đan Mạch (01 chương trình), Nhật Bản (03 chương trình), với tổng giá trị đạt 12.810 tỷ đồng (khoảng 610 triệu USD). Trong đó, riêng Dự án phát triển cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc có giá trị khoảng 570 triệu USD (khoảng 12.000 tỷ đồng).
- Huy động vốn tự có từ các nguồn khác ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình nông thôn, miền núi giai đoạn 2006-2011 khoảng 900 tỷ đồng; cho thực hiện các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước (các chương trình KC, KX) khoảng 800 tỷ đồng.

3. Kinh phí NSNN cấp cho các Quỹ quốc gia trong lĩnh vực KH&CN:

Hàng năm, NSNN bố trí 200 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, cho đến nay, NSNN đã bố trí 800 tỷ đồng. Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia đã được bố trí 70 tỷ đồng (năm 2011), dự kiến bố trí 180 tỷ đồng năm 2012. Các đề tài đột xuất phát sinh trong năm có thể sử dụng nguồn kinh phí được bố trí thông qua các Quỹ này. Tuy vậy, tỷ lệ giải ngân của các Quỹ này mới đạt 450 tỷ đồng (đạt 51,7%).
II. MỘT SỐ HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ VIỆC ĐẦU TƯ CHO KH&CN GIAI ĐOẠN 2006 – 2011

1. Về thực hiện đầu tư tổng thể cho KH&CN giai đoạn 2006 - 2011 
- Trình độ KH&CN của đất nước trong một số lĩnh vực đã đạt vị trí trung bình tiên tiến trong khu vực; đặc biệt, đã có một số tổ chức KH&CN đạt trình độ đứng đầu khu vực
. 
- Hàm lượng KH&CN trong các sản phẩm thương hiệu Việt Nam được nâng cao đã tạo chuyển biến cơ bản về năng suất, chất lượng và hiệu quả của nhiều ngành kinh tế quan trọng như: cơ khí chế tạo, thủy điện, bưu chính viễn thông, hóa chất, vật liệu xây dựng.

- Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) đã có những đề xuất quan trọng phục vụ cho quá trình đổi mới, phục vụ phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập thành công vào nền kinh tế thế giới. 

- Đã có sự phát triển vượt bậc cả về số công bố quốc tế, các văn bằng sở hữu trí tuệ. Nhiều sản phẩm từ kết quả nghiên cứu đã đạt được trình độ khu vực và quốc tế đã và đang được đưa vào ứng dụng thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế cao
.
- Công nghệ cơ bản và công nghệ sản phẩm tiếp tục được phát triển qua các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước. Các kết quả đạt được đánh dấu bước trưởng thành quan trọng về năng lực tự chủ sáng tạo của lực lượng KH&CN trong nước.

- Thị trường KH&CN tiếp tục phát triển. Các hội trợ KHCN Techmart đã trở thành hoạt động thường xuyên với giá trị giao dịch, mua bán công nghệ tăng liên tục: năm 2007 tăng 20% so với năm 2006, năm 2008 tăng 26% so với năm 2007, năm 2009 tăng 37% so với năm 2008.
- Hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong ngành dầu khí, ngân hàng, bưu chính - viễn thông, hàng không, nông nghiệp, y dược,… đã có bước chuyển biến mạnh mẽ và giúp tạo ra tốc độ tăng trưởng cao mang lại doanh thu hàng nghìn tỷ đồng/năm.
- Cả nước đã có 17 phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia, 3 khu công nghệ cao quốc gia, 8 công viên phần mềm, 12 khu nông nghiệp công nghệ cao, khoảng 100 viện nghiên cứu và 80 trường đại học, cao đẳng có các hoạt động liên quan đến công nghệ cao. Hai khu công nghệ cao tại Hoà Lạc, Tp. Hồ Chí Minh đã thu hút được đầu tư của nhiều công ty lớn trên thế giới như Intel, NIDEC, V-CAPS
- Nguồn nhân lực KH&CN đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng,  tăng gấp gần 1,5 lần về số lượng so với giai đoạn 2001-2005. Số tổ chức KH&CN tăng thêm 40% so với giai đoạn trước với sự xuất hiện của các viện, trung tâm nghiên cứu trong các doanh nghiệp; đã hình thành hơn 300 doanh nghiệp KH&CN, điển hình là các công ty Dolsoft, Bkis, Sóc bay, Q-mobile, Viettel, Tosy, Trung tâm thiết kế và đào tạo vi mạch Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
.

- Hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia 
 và các Quỹ trong hoạt động KH&CN đã bước đầu mang lại kết quả: Sau khi Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia đi vào hoạt động ổn định đã tạo được những bước đi tích cực trong việc đổi mới phương thức tổ chức quản lý hoạt động NCKH. Quỹ đã tiếp nhận được ngày càng nhiều hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản, hợp tác quốc tế một số nước như Quỹ khoa học Flanders của Bỉ..., thu hút được thêm nguồn tài trợ từ một số tổ chức KH&CN khác. 
2. Về thực hiện các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước và nhiệm vụ KH&CN nhà nước (giai đoạn 2006-2010) 

- Giai đoạn 2006-2010, có 14 chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước, gồm 10 chương trình KC (chương trình thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên) và 4 Chương trình KX (chương trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội). Tổng kinh phí phê duyệt và giao dự toán từ NSNN cả giai đoạn là: 1.096.068 triệu đồng.
- Theo đánh giá của Bộ KH&CN, khối khoa học kỹ thuật đã nghiên cứu thành công nhiều đề tài khoa học có giá trị ứng dụng cao, góp phần giải quyết các vấn đề bức thiết phát sinh trong thực tế
; khối khoa học xã hội đã nghiên cứu nhiều đề tài quan trọng
. Ngoài ra, đã rút ngắn khoảng cách về trình độ khoa học cơ bản giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Thực hiện các Nghị quyết và Chỉ thị của Đảng về phát triển nông nghiệp và nông thôn, ngày 05/7/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển KT-XH nông thôn và miền núi giai đoạn 2004-2010”, với số vốn được cấp là 388.385 triệu đồng (xem Phụ lục 2).
- Kinh phí cân đối thực hiện đầu tư phát triển KH&CN nông thôn miền núi giai đoạn 2006-2010 là 535.567 triệu đồng
. 
- Hỗ trợ đầu tư xây dựng thương hiệu, phát triển tài sản trí tuệ. Ngày 04/4/2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg về việc “phê duyệt Ch​ương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp”. Thực hiện chương trình trên, giai đoạn 2006-2010, NSNN đã bố trí trên 45.108 triệu đồng (tính đến hết tháng 4/2010) để thực hiện các dự án phát triển tài sản trí tuệ từ trung ương đến địa phương 
. 
3. Về thực hiện đầu tư cho KH&CN trong các doanh nghiệp (Tập đoàn, Tổng công ty) của Nhà nước

- Thông qua việc xây dựng các cơ chế, chính sách (Nghị định số 119/1999/NĐ-CP), cơ chế hỗ trợ thực hiện các dự án KH&CN của các doanh nghiệp và cơ chế đấu thầu, đặt hàng thực hiện các đề tài độc lập cấp Nhà nước, NSNN đã tăng cường đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu khoa học 
. 
- Các doanh nghiệp ngày càng đầu tư nhiều hơn cho KH&CN. Bình quân một doanh nghiệp chi cho KH&CN đã tăng gấp 02 lần từ khoảng 2,4 tỷ đồng lên đến 05 tỷ đồng. Mức đầu tư cho KH&CN chiếm khoảng 2,8% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp năm 2010. Các doanh nghiệp đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong việc đổi mới công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học. 

- Nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đổi mới công nghệ, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ khác biệt, mang tính đột phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của mình. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu triển khai ít được chú trọng do hầu hết các doanh nghiệp (khoảng 95 % doanh nghiệp) có quy mô nhỏ và rất nhỏ, do đó nguồn lực còn hạn chế, nhất là về vốn 
. 

- Nhìn chung doanh nghiệp đã sử dụng chủ yếu nguồn vốn của mình để đầu tư cho KH&CN. Nguồn vốn từ NSNN đầu tư cho KH&CN tại các doanh nghiệp ngày càng có xu hướng giảm, từ 15,06% năm 2007 xuống chỉ còn 8,48% năm 2010. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sử dụng nguồn khác như từ nước ngoài (đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 

- Các doanh nghiệp đã nhận thức ngày càng rõ về vai trò của hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ đối với sự tồn tại và phát triển của mình trước bối cảnh tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt. Nhiều doanh nghiệp đã coi việc đầu tư, đổi mới KH&CN là nhu cầu tự thân của mình. 
- Nhiều doanh nghiệp đã đổi mới thiết bị công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến ( ISO 9000, ISO 14000, HACCP, GMP).
- Nhiều doanh nghiệp lớn (Dầu khí, Viễn thông, Xây dựng) đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ khác biệt, mang tính đột phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.
- Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống các văn bản liên quan đến đầu tư phát triển KHCN doanh nghiệp như quyết định thành lập Quỹ phát triển KH&CN, hướng dẫn mức chi cho các nội dung thực hiện nhiệm vụ KH&CN, hướng dẫn lập dự toán, hồ sơ thanh quyết toán...
- Nhiều doanh nghiệp đã sử dụng các nguồn vốn khác nhau để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN với tổng kinh phí tương đối lớn (xem Phụ lục số 03) gồm các đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ... Nhiệm vụ KH&CN các cấp của các doanh nghiệp lớn chiếm tỷ trọng lớn nhất, qua đó khẳng định năng lực nghiên cứu cơ bản và ứng dụng của mình, góp phần quan trọng trong tư vấn cho Lãnh đạo doanh nghiệp quyết định đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất, kinh doanh.

- Nhiều doanh nghiệp lớn đã đầu tư thiết bị mới, cải tạo, nâng cấp thiết bị cũ, xây dựng các cơ sở nghiên cứu, CGCN... để tăng năng lực sản xuất, kinh doanh. 

- Tiến hành hoạt động KH&CN dưới nhiều hình thức như hợp tác, đặt hàng với các đối tác trong và ngoài nước, tự nghiên cứu xuất phát từ yêu cầu sản xuất và kinh doanh (SX&KD) cũng như điều hành của doanh nghiệp... Nguồn tài chính của doanh nghiệp chiếm phần lớn, ngoài ra có tài trợ từ các chương trình, ngân sách Nhà nước.

- Tại nhiều TCty lớn đã thành lập Quỹ phát triển KH&CN được hình thành từ lợi nhuận trước thuế, hiệu quả làm lợi từ hoạt động KH&CN áp dụng trong thực tế sản xuất, nguồn vốn đóng góp tự nguyện, không vì mục đích lợi nhuận của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước...
4. Về thực hiện đầu tư cho KH&CN tại địa phương

- Hoạt động KH&CN của các địa phương đã được quan tâm hơn và có những chuyển biến tích cực. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đẩy mạnh với quy mô ngày càng lớn, cả về nội dung cũng như phạm vi áp dụng, thu hút được các tổ chức, các nhà khoa học từ Trung ương đến triển khai tại địa phương. 

- Kết quả nhiều đề tài, dự án đã cung cấp cơ sở khoa học cho lãnh đạo, các cấp/ngành và địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành, hoạch định phát KT - XH; trong việc BVMT, tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội. Nhiều đề tài, dự án đã tạo ra được sản phẩm mới, công nghệ mới áp dụng có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Phong trào nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo được khởi động trong đội ngũ thanh thiếu niên nhi đồng và người lao động. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vục cho công tác nghiên cứu triển khai được tăng cường. 

- Đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ cao, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực ngày càng tăng. 

- Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: quản lý khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, thanh tra, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả.  

- Công tác tham mưu đã được chú trọng, kịp thời đề xuất đổi mới cơ chế chính sách, xây dựng các chương trình, kế hoạch, quy hoạch hoạt động KH&CN sát với yêu cầu thực tế.
- Kinh phí sự nghiệp KH&CN cho địa phương đã được điều chỉnh theo hướng sát với tình hình thực tế thu chi ngân sách của từng địa phương được hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khá kịp thời. Trên cơ sở đó, các địa phương đã có sự chuẩn bị nhiệm vụ tốt để sử dụng càng hiệu quả hơn, đã có sự chuyển biến tích cực từ cách tiếp cận thực tế và nhu cầu của địa phương.

- Các địa phương đã dành tỷ trọng đáng kể chi cho nghiên cứu ứng dụng và triển khai (khoảng 60%), phần còn lại chi hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước, chi cho hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc sở KH&CN, chi cho hoạt động KH&CN cấp huyện, cấp cơ sở… 

- Việc đầu tư phát triển cho KH&CN của các địa phương đã có nhiều chuyển biến, tích cực, đã chủ động hơn trong xây dựng, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư trong lĩnh vực KH&CN. Trong giai đoạn 2006-2011, vốn đầu tư phát triển KH&CN ở các địa phương chủ yếu là đầu tư cho các trung tâm ứng dụng và CGCN, chi cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng. 
II. MỘT SỐ HẠN CHẾ, TỒN TẠI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ CHO KH&CN  

1. Về cơ cấu và phương thức đầu tư cho KH&CN 

- NSNN vẫn giữ vai trò chủ đạo, các nguồn vốn doanh nghiệp, đóng góp của cộng đồng, cũng như nguồn tài trợ nước ngoài đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn ở mức thấp, có nhiều hạn chế.
+ Tổng chi ngân sách cho KH&CN giai đoạn 2006-2011 đã tăng hơn 02 lần so với giai đoạn 2001-2005, tuy nhiên tổng đầu tư toàn xã hội cho KH&CN mới chỉ đạt khoảng 0,75 % GDP, thấp xa so với chỉ tiêu 1,5% GDP như Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2010 đã đặt ra. Đầu tư cho KH&CN trên đầu người mới chỉ đạt 08 USD/người/năm là rất thấp so với các nước trong khu vực và thế giới 
. 
+ Chưa có cơ chế chính sách đủ mạnh để huy động được nhiều nguồn vốn ngoài NSNN, đặc biệt là từ khu vực doanh nghiệp.

+ Đầu tư của doanh nghiệp chỉ đạt 0,2 - 0,3% GDP, tỷ trọng đầu tư giữa Nhà nước và khu vực tư nhân là 85/15 (theo số liệu chưa đầy đủ). 
 

- Cơ cấu phân bổ NSNN giữa trung ương và địa phương còn bất hợp lý; việc phân bổ kinh phí cho KH&CN ở các địa phương còn nhiều hạn chế . 
+ Tỷ trọng kinh phí đầu tư phát triển KH&CN của địa phương trong tổng kinh phí đầu tư cho KH&CN là rất cao, thường xuyên đạt 40 - 43%, có năm chiếm trên 50% tổng kinh phí đầu tư cho KH&CN, nhưng năng lực chuẩn bị dự án, thẩm định, phê duyệt, bố trí kế hoạch và giải ngân còn hạn chế, chưa phản ánh chính xác năng lực phát triển KH&CN của địa phương nên chưa đáp ứng được yêu cầu của phát triển KH&CN phục vụ phát triển KT-XH. Tuy nhiên, theo Luật NSNN, nguồn kinh phí địa phương lại không điều tiết được để xử lý các vấn đề của vùng hoặc đầu tư cho các phòng thí nghiệm của các Viện, trường ở Trung ương.
+ Một số tỉnh, thành phố chưa thực sự quan tâm nên phân bổ dự toán sự nghiệp KH&CN thấp hơn mức được Nhà nước giao; bố trí kinh phí đầu tư phát triển KH&CN và kinh phí sự nghiệp KH&CN cho các công trình, dự án và nhiệm vụ không thuộc lĩnh vực KH&CN, bố trí nhiệm vụ chưa đúng mục đích, đầu tư chưa thực sự tập trung, còn bố trí nhiệm vụ một cách dàn trải, dẫn đến hiệu quả còn hạn chế. 

- Cơ cấu phân bổ kinh phí đầu tư phát triển KH&CN và kinh phí sự nghiệp KH&CN còn chưa hợp lý. 

+ Cơ cấu đầu tư NSNN cho KH&CN được điều chỉnh hằng năm, nhưng chưa thực sự hợp lý. So với kinh phí sự nghiệp KH&CN thì tỷ trọng kinh phí đầu tư phát triển KH&CN cao, tốc độ tăng trưởng cho đầu tư phát triển cao hơn tốc độ tăng trưởng tổng đầu tư cho KH&CN. Nhìn chung, giai đoạn 2006-2011, nguồn kinh phí đầu tư phát triển cho KH&CN ngày càng tăng lên, bình quân mỗi năm đạt khoảng 3.382 tỷ đồng (tăng khoảng 20%/năm), vượt 2% chi đầu tư phát triển từ nguồn NSNN. Mặt khác, nguồn kinh phí đầu tư phát triển KH&CN tuy ngày càng tăng lên, nhưng chỉ đáp ứng 30-50% nhu cầu của các Bộ, ngành.

+ Tỷ trọng kinh phí đầu tư phát triển KH&CN trung ương và địa phương không hợp lý. Kinh phí đầu tư phát triển trung ương chiếm 43,1%, địa phương chiếm khoảng 56,9%. Theo ý kiến nhiều nhà khoa học, quản lý khoa học thì đây là tỷ trọng không hợp lý vì trong giai đoạn này, trung ương cần nguồn lực nhiều hơn để giải quyết các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm. Trong khi đó, nhiều địa phương không sử dụng hết nguồn đầu tư phát triển KH&CN.

- Phân bổ, quản lý, sử dụng NSNN cho KH&CN còn nhiều bất cập, tiến độ phân bổ chậm dẫn đến nhiều năm không giải ngân hết kinh phí (năm 2010, 2011).
+ Chưa có phương pháp luận và tiêu chí xác định tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư một cách hợp lý khi triển khai nhiệm vụ KH&CN giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà khoa học, tổ chức KH&CN. 

+ Định mức kinh tế - kỹ thuật, nhân công, vật tư, thiết bị áp dụng cho đề tài, đề án…còn thấp, không phù hợp với tình hình biến động giá cả, không đủ căn cứ cần thiết khi giao dự toán, phải hợp lý hoá các thủ tục khi nghiệm thu đề tài, dự án KH&CN, việc xây dựng dự toán và sử dụng kinh phí NSNN cho KH&CN chưa tiếp cận theo hướng hoạch toán đủ chi phí. Việc phân bổ dự toán kinh phí cho các đề tài, dự án KH&CN vẫn căn cứ vào số lượng các chuyên đề để xác định nhu cầu kinh phí dẫn đến việc để được tăng kinh phí thì phải tăng số lượng chuyên đề (Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKH&CN). 

- Phân phối nguồn lực cho KH&CN không đồng đều, còn theo tình trạng cào bằng mà chưa căn cứ vào hiệu quả hoạt động, năng lực, nhu cầu thực tế và khả năng thực hiện. Việc phân bổ kinh phí trong một số trường hợp không thực sự căn cứ vào hiệu quả hoạt động, năng lực, nhu cầu thực tế và khả năng thực hiện, chưa căn cứ vào khả năng hấp thụ vốn của địa phương.

- Việc phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ, dự án KH&CN rất chậm, thông thường đến tháng 7 hoặc tháng 8 hằng năm mới phân bổ xong kinh phí
 trong khi đó theo Luật NSNN quy định đến tháng 12 phải nộp các chứng từ của kết quả nghiên cứu KH&CN trong năm để nghiệm thu, thanh toán, nên nhiều đề tài, dự án phải dành nhiều thời gian lo thủ tục quyết toán. 
- Thủ tục sử dụng NSNN cho KH&CN còn chưa mang tính đặc thù hoạt động KH&CN, làm nản lòng các nhà khoa học, nhiều đề tài, dự án chậm được triển khai.
 

- Vốn đầu tư phát triển cho lĩnh vực KH&CN tại các địa phương vẫn còn tình trạng chưa được phân bổ hết trong khi đó theo cơ chế lại không thể điều hòa nguồn lực này về trung ương để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN quan trọng.

2. Về đầu tư cho KH&CN ở địa phương

- Ớ các địa phương, đầu tư phát triển cho KH&CN nhìn chung chưa được sự quan tâm đúng mức, hoạt động KH&CN  còn nhiều hạn chế, yếu kém. 
+ Tỷ lệ đầu tư cho hoạt động KH&CN từ ngân sách địa phương còn thấp, có nơi ở mức dưới 1% chi ngân sách địa phương. Việc huy động các nguồn kinh phí khác cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chưa được đẩy mạnh.

+ Tại nhiều địa phương, chi đầu tư phát triển thấp hơn mức chi tối thiểu theo quy định hoặc được sử dụng không đúng mục đích, vai trò của Sở KH&CN trong việc quản lý, hướng dẫn sử dụng kinh phí cho phát triển KH&CN còn mờ nhạt và chưa thực sự được coi trọng. 
+ Vốn đầu tư phát triển KH&CN ở các địa phương chủ yếu là đầu tư cho các trung tâm ứng dụng và CGCN, chi cục TC - ĐL - CL, nhưng kinh phí được sử dụng hàng năm còn thấp, trang thiết bị vật chất nghèo nàn, các đơn vị KH&CN còn chưa chủ động nên nhiều khi không có dự án để phân bổ.

+ Liên kết vùng, miền trong sử dụng và phát huy trang thiết bị, cơ sở vật chất KH&CN, trong triển khai thực hiện các đề tài, dự án còn nhiều hạn chế.

+ Một số địa phương sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học cho những nhiệm vụ không thuộc lĩnh vực hoạt động KH&CN (nhiều tỉnh chi cho CNTT; một số tỉnh chi cho hoạt động hành chính, chi lương…).
, chưa xác định được sản phẩm chủ lực của địa phương, hướng phát triển KH&CN, hoặc liên kết, liên doanh với các trường đại học lớn, viện nghiên cứu hoặc nhà khoa học để đặt hàng.

+ Nhiệm vụ KH&CN chủ yếu được hình thành "từ dưới lên", một số nhiệm vụ còn mang tính nghiệp vụ, hàm lượng khoa học thấp, thiếu các nhiệm vụ KH&CN có quy mô lớn, liên ngành. Cơ cấu các nhiệm vụ KH&CN hàng năm và kinh phí đầu tư giữa các ngành, các  lĩnh vực KH&CN còn mất cân đối. 
 
+ Ngân sách KH&CN và ngân sách CNTT chưa tách riêng nên khi phân bổ ngân sách cho CNTT vẫn từ nguồn ngân sách đầu tư cho KHCN, nên số kinh phí thực chi cho KHCN còn thấp.

+  Tỷ lệ kinh phí đầu tư cho KH&CN cấp huyện, thành phố có nơi còn thấp. Hệ thống các đơn vị triển khai, dịch vụ KH&CN chưa được quan tâm đầu tư tương xứng yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi của sự nghiệp CNH, HĐH trên địa bàn tỉnh.

+ Công tác xây dựng hệ thống các văn bản pháp lý hỗ trợ về hoạt động khoa học và công nghệ ở địa phương chưa nhận được sự phối hợp tích cực của các cấp, ngành có liên quan.

+ Chất lượng nguồn (các đề xuất) hình thành đề tài dự án KH&CN còn chưa cao. Chất lượng và hiệu quả nghiên cứu của một số đề tài dự án còn hạn chế, giá trị khoa học và giá trị thực tiễn chưa cao, khả năng mở rộng việc áp dụng vào sản xuất và đời sống còn khó khăn. Nhiều đề tài dự án còn mang tính bao cấp, chưa huy động được các nguồn vốn khác cùng tham gia. Phần lớn cán bộ KH&CN của địa phương làm công tác quản lý, công tác sự nghiệp, thiếu chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm chủ trì, chủ nhiệm các đề tài dự án nghiên cứu ứng dụng KHCN.

+ Tổ chức quản lý KH&CN chỉ mới tập trung ở cấp tỉnh, thiếu cán bộ để tổ chức, tham gia nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng KH&CN ở cấp cơ sở. Một số cơ quan chủ trì đề tài dự án chưa phát huy hết vai trò,chức năng trong việc thực hiện đề tài dự án, hầu hết các Chủ nhiệm đề tài dự án đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm đề tài dự án với hình thức kiêm nhiệm nên đã ảnh hưởng đáng kể tới tiến độ thực hiện đề tài dự án, kéo dài thời gian nghiệm thu, chậm quyết toán phần kinh phí đã tạm ứng. 

+ Một số đề tài dự án sau khi thông qua Hội đồng xét duyệt nội dung và thẩm định kinh phí lại không thực hiện. Công tác quản lý đề tài dự án KH&CN có nhiều cải tiến nhưng vẫn còn tình trạng kéo dài thời gian từ lúc xét duyệt nội dung đến khi được triển khai, nhất là khi thẩm định kinh phí. Do đó, kinh phí cấp cho việc thực hiện các đề tài dự án KHCN hàng năm thường đạt thấp và tập trung vào những tháng cuối năm.

3. Việc đầu tư cho KH&CN ở các doanh nghiệp: 

- Chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức KH&CN sản xuất, kinh doanh còn chưa được thực hiện ở nhiều nơi, thủ tục miễn giảm thuế phức tạp, phải thông qua nhiều khâu thẩm định. 

+ Chính sách miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp trong quá trình thử nghiệm ứng dụng công nghệ mới và giai đoạn đầu của quá trình đại trà chưa được thực hiện. 
+ Theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, các tổ chức KH&CN khi sản xuất kinh doanh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng ở các địa phương việc áp dụng các quy định này rất khó khăn, thủ tục miễn giảm thuế phức tạp, phải thông qua nhiều khâu thẩm định. 

- Nhà nước còn chưa thật sự quan tâm, chia sẻ với doanh nghiệp trong việc hỗ trợ đổi mới công nghệ, hỗ trợ các sản phẩm được hình thành từ đổi mới công nghệ dẫn đến tình trạng ít doanh nghiệp dám mạnh dạn đổi mới công nghệ. Hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN chưa thực sự đi vào cuộc sống, hệ thống các Quỹ để giúp doanh nghiệp đổi mới công nghệ và đầu tư nhiều hơn vào KH&CN chưa được thành lập và chưa phát huy hiệu quả. 

+ Nhìn chung rất ít các doanh nghiệp trích 10% lợi nhuận trước thuế để lập Quỹ Phát triển KH&CN của doanh nghiệp. Theo quy định tại Nghị định 124/2008/NĐ-CP và Thông tư 130/2008/TT-BTC, các doanh nghiệp được trích lập tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập để lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp nhưng tại hầu hết các doanh nghiệp đều chưa lập được quỹ này do chưa được hướng dẫn đầy đủ, chưa biết cách thức trích lập quỹ... 
+  Việc đổi mới tổ chức KH&CN của doanh nghiệp còn chậm. Hệ thống quản lý chịu nhiều ảnh hưởng của cơ chế quản lý hành chính bao cấp. Doanh nghiệp đã đổi mới hình thức giao nhiệm vụ KH&CN, tuy nhiên, việc triển khai thực tế vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. 

+ Các doanh nghiệp thiếu quan tâm trong việc đánh giá công nghệ, thiếu quyết tâm trong việc đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh. Các cơ quan quản lý chức năng thiếu sự quan tâm, phối hợp trong việc thẩm định, giám định công nghệ.

+ Nhiều doanh nghiệp chưa coi trọng đúng mức việc xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ trong hội nhập quốc tế.

+ Đối với các doanh nghiệp lớn, tuy đã có phòng, ban kỹ thuật phục vụ cho công tác sản xuất, song chưa có đủ điều kiện để nghiên cứu triển khai. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hầu như không có lực lượng kỹ thuật triển khai hoạt động KH&CN. 

4. Một số hạn chế, tồn tại của đầu tư cho hoạt động KH&CN:
-  Tiềm lực KH&CN của đất nước trong một số lĩnh vực đã đạt trình độ trung bình tiên tiến trong khu vực nhưng so với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới, nước ta còn có khoảng cách khá lớn
. 
- Trang thiết bị của các viện nghiên cứu, trường đại học nhìn chung còn rất thiếu, không đồng bộ, lạc hậu so với những cơ sở sản xuất tiên tiến cùng ngành.

- Nhiều tổ chức KH&CN chưa mạnh dạn và còn lúng túng khi chuyển đổi mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

- Hệ thống dịch vụ KH&CN, bao gồm thông tin KH&CN, tư vấn chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, TC - ĐL - CL chưa được trang bị đủ cơ sở vật chất và năng lực để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp, chưa chú ý đến tính liên vùng, liên ngành trong xây dựng và sử dụng các cơ sở này để phát huy hiệu quả đầu tư. 

- Nhìn chung trình độ công nghệ của các ngành sản xuất nước ta hiện vẫn lạc hậu so với các nước trong khu vực, hạn chế năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực (ngoài những công nghệ tiên tiến được đầu tư mới trong một số ngành, lĩnh vực như viễn thông, dầu khí, hàng điện tử tiêu dùng, sản xuất điện, xi măng).

III. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM

Trong những hạn chế, yếu kém nêu trên, có nhiều nguyên nhân, mà một số đó là: 
1) Nhận thức về vai trò của KH&CN đối với việc phát triển KT – XH; việc tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về đầu tư cho KH&CN chưa được các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đúng mức.

2) Hệ thống cơ chế chính sách về đầu tư cho KH&CN chưa tương xứng với vai trò, vị trí của KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển KT-XH.   

3) Việc chậm phân bổ, giải ngân kinh phí có nguyên nhân là thiếu sự phối hợp giữa Bộ Tài chính, Bộ KH&CN và Bộ KH&ĐT: Việc xây dựng dự toán chi hàng năm cho hoạt động KH&CN phải căn cứ vào nhiệm vụ, quyết định thực hiện đề tài, dự án của cơ quan có thẩm quyền. Do nguồn NSNN được xác định và phân bổ trước khi các cơ quan KH&CN xác định được nhiệm vụ và nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN dẫn đến thực tế là việc phân bổ kinh phí trong một số trường hợp không căn cứ vào nhiệm vụ, phải chờ nhiệm vụ, có một số trường hợp phải tìm nhiệm vụ để sử dụng hết kinh phí NSNN đã được phân bổ. 
4) Một số chính sách ban hành chưa sát thực tế, việc tổ chức thực hiện chưa đồng bộ, triệt để, chưa có sự nhất quán trong chỉ đạo điều hành của các cơ quan quản lý, bản thân các đơn vị thực hiện còn chưa nghiêm túc. 

5) Thiếu sự phối hợp giữa các bộ trong việc thống kê số liệu. Sự thiếu thống nhất số liệu về đầu tư phát triển KH&CN từ NSNN của Bộ KH&CN và Bộ KH&ĐT là do không có sự thống nhất trong tiêu chí thống kê kinh phí đầu tư phát triển KH&CN giữa các bộ này. 
6) Nhận thức của một số cấp uỷ đảng, chính quyền về KH&CN còn hạn chế; sự lãnh đạo, chỉ đạo có nơi, có lúc chưa tập trung, chưa chỉ đạo sát sao trong việc đưa tiến bộ KH-KT vào sản xuất; sự phối hợp của một số bộ, sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý KH&CN chưa chặt chẽ. 
6) Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của cán bộ, bộ máy chuyên trách công tác KH&CN từ tỉnh đến huyện, thành phố, các sở, ban, ngành còn nhiều hạn chế. Trình độ cán bộ, năng lực tổ chức thực hiện, khai thác các nguồn lực chưa đáp ứng được yêu cầu.
Phần 3

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
Từ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và các nguyên nhân của hạn chế, yếu kém từ việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho KH&CN; ý kiến và kiến nghị của nhiều địa phương, bộ, ngành
, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến của cử tri nhằm đáp ứng yêu cầu về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho KH&CN trong những năm tới, Ủy ban KH,CN&MT xin đề xuất một số kiến nghị và giải pháp sau:
I. ĐỐI VỚI QUỐC HỘI, CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

1) Nghiên cứu, xem xét sớm sửa đổi Luật NSNN, Luật KH&CN, các đạo luật khác liên quan đến đầu tư cho KH&CN để đảm bảo đầu tư có trọng tâm, tránh dàn trải, thực hiện xã hội hóa công tác đầu tư cho KH&CN.
2) Tăng cường vai trò thẩm định và quyết định ngân sách cho KH&CN, tiếp tục đảm bảo bố trí ít nhất 2% tổng chi NSNN hằng năm, có tính đến ngân sách trung hạn cho hoạt động KH&CN 

Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 27/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội,,theo đó Điều 4 đã quy định: “Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội hoặc Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực Ủy ban của Quốc hội tham gia thẩm tra và có ý kiến bằng văn bản về dự toán NSNN, quyết toán NSNN hằng năm của bộ, ngành thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; Ủy ban Tài chính và Ngân sách (TC&NS) chủ trì thẩm tra toàn bộ dự toán NSNN, quyết toán NSNN và phân bổ ngân sách trung ương hằng năm. Nội dung báo cáo thẩm tra của Uỷ ban TC&NS phải phản ánh ý kiến tham gia thẩm tra của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội. Chính phủ phải bảo đảm để ĐBQH có đầy đủ thông tin cần thiết khi tham gia quyết định NSNN”, trong đó có ngân sách về KH&CN.
3) Tăng cường công tác giám sát về: việc ban hành VBQPPL, việc thực hiện VBQPPL về đầu tư cho KH&CN tại các địa phương, các bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân có hoạt động KH&CN.
4) Thể hiện quan điểm xã hội hóa hoạt động đầu tư KH&CN thông qua cơ chế quỹ trong KH&CN và các cơ chế khác.
5) Thể chế hóa chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các bộ về vai trò và trách nhiệm của KH&CN đối với phát triển KT-XH. 
II. ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ
1) Khẩn trương rà soát hệ thống cơ chế, chính sách đầu tư cho KH&CN, loại bỏ và thay thế các cơ chế chính sách không phù hợp, đặc biệt là cơ chế phân bổ, sử dụng có hiệu quả, đúng mục định 2% NSNN và nguồn đầu tư từ doanh nghiệp cho KH&CN.

2) Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về KH&CN, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương trong quản lý nhà nước về KH&CN theo hướng phân định rõ chức năng quản lý nhà với quản lý các chương trình, đề tài, dự án
3) Chỉ đạo các Bộ có liên quan đẩy mạnh tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2015 và Nghị quyết BCH TƯ 6 khóa XI về “Phát triển KH&CN phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” và thể hiện đổi mới cơ bản toàn diện, đồng bộ, xuyên suốt trong tất cả các văn bản hướng dẫn quản lý, tổ chức, tài chính, phương thức lập dự toán, cấp phát và quyết toán trong cả giai đoạn 2011-2015. 
4) Cân đối hài hòa, hợp lý việc bố trí ngân sách cho đầu tư phát triển KH&CN và sự nghiệp KH&CN trung ương - địa phương, giữa đầu tư phát triển và sự nghiệp. 
5) Tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về KH&CN; phân công, phân cấp rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị quản lý. 
6) Rà soát hệ thống các tổ chức KH&CN để tập trung xây dựng các cơ sở nghiên cứu mạnh, đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ KH &CN trọng điểm. Có cơ chế để các viện nghiên cứu, trước hết là hai Viện khoa học quốc gia tham gia công tác thẩm định, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng đường lối, chính sách phát triển, các công trình, dự án quan trọng quốc gia, vùng,…
7) Khẩn trương triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực KH&CN, nghiên cứu sớm ban hành các chính sách sử dụng và trọng dụng nhân lực, nhân tài KH&CN, trong đó có chính sách về lương và bảo đảm các điều kiện làm việc. 
8) Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực KH&CN.

III. ĐỐI VỚI BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC BỘ/NGÀNH LIÊN QUAN
1. Đổi mới cơ chế tài chính và đầu tư cho hoạt động KH&CN: 

1) Bộ KH&CN chủ trì rà soát và xem xét lại toàn diện về cơ chế, chính sách, về trách nhiệm, quyền hạn, về phân bổ ngân sách,... liên quan tới mối quan hệ giữa Bộ KH&CN với các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương; giữa Bộ KH&CN với Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT. Xây dựng tiêu chí xác định đề tài KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở, đồng thời phân cấp rõ quyền hạn và trách nhiệm của Bộ KH&CN và các Bộ, ngành trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước. 
2) Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán theo định mức kinh tế - kỹ thuật, có tính đầy đủ chi phí trực tiếp, gián tiếp (bao gồm cả kinh phí hoạt động thường xuyên) vào trong đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN để triển khai thực hiện đồng bộ từ năm 2014.

3) Bộ KH&CN đánh giá lại cơ chế quy định tại Nghị định 122/2003/NĐ-CP quy định về thành lập Quỹ phát triển KH&CN quốc gia và các cơ chế quản lý tài chính hiện hành của Quỹ để có những đề xuất sửa đổi phù hợp với điều kiện mới tăng nhằm tăng cường việc huy động các nguồn lực, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho KH&CN. 
4) Nghiên cứu các chính sách liên quan đến công nghệ cao, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN. Đồng thời, xây dựng và ban hành tiêu chí đánh giá sau nghiệm thu đối với các đề tài, dự án KH&CN. Kết quả của các đề tài, dự án KH&CN phải được ứng dụng vào sản xuất và đời sống xã hội, coi đó là thước đo hiệu quả đầu tư cho KH&CN, thực hiện đánh giá sau nghiệm thu. 
5) Điều chỉnh các hạn mức chi cho thực hiện đề tài, dự án và chương trình KH&CN, những điểm bất hợp lý cho đơn vị sự nghiệp có thu, không giới hạn mức thu nhập của cán bộ, viên chức trong các tổ chức KH&CN; ban hành cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức KH&CN của Nhà nước có mức thu thấp hoặc không có thu. 

6) Áp dụng và áp dụng cơ chế khoán đối với nhiệm vụ KH&CN trong một số lĩnh vực KH&CN trên cơ sở thẩm định kỹ về nội dung, sản phẩm nghiên cứu và dự toán kinh phí thực hiện. Việc thanh, quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN phải căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng sản phẩm nghiên cứu là chủ yếu; bãi bỏ thủ tục thanh, quyết toán không còn phù hợp. Quy định về việc trích lập Quỹ khen thưởng để khen thưởng thỏa đáng đối với tổ chức, cá nhân có kết quả nghiên cứu được ứng dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả KT-XH cao. 

2. Đổi mới hoạt động của các tổ chức KH&CN và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN:
1) Đề nghị tập trung và kiên quyết hơn trong việc thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP; xác định, lập danh sách các tổ chức KH&CN được NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên sau năm 2013 trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các tổ chức KH&CN nằm ngoài danh sách này phải thực hiện chuyển đổi sang tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên từ năm 2014. Tránh tình trạng để các Bộ, ngành, địa phương tự sắp xếp với tiêu chí phân loại như giai đoạn vừa qua, sẽ dẫn đến các tổ chức KH&CN đều cố gắng để thuộc đối tượng khoản 3 Điều 4, làm cho việc triển khai thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 96/2010/NĐ-CP thiếu kiên quyết và thiếu công bằng. Nghiên cứu phương án và sớm thực hiện chủ trương tách các cơ sở nghiên cứu không trực tiếp phục vụ QLNN ra khỏi các Bộ.
2) Xây dựng các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm nhà nước trên cơ sở đổi mới mạnh mẽ phương thức đầu tư từ NSNN theo phương thức đặt hàng của Nhà nước và dựa trên cơ chế thẩm định, đánh giá nhiệm vụ theo chuẩn mực quốc tế. 
3) Rà soát lồng ghép các nhiệm vụ thuộc chương trình, đề án KH&CN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với việc sắp xếp, tổ chức lại các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước.
4) Việc tiếp tục tăng cường đầu tư các Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia (PTNTĐQG) cần được xem xét kỹ trên cơ sở đánh giá hiệu quả việc đầu tư các PTNTĐQG trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là quy định đánh giá hiệu quả sử dụng chung như một tiêu chí đánh gia hiệu qủa đầu tư của PTNTĐQG, cần tăng cường vốn đầu tư XDCB đối với các Viện đầu ngành ở Trung ương.
5) Tăng cường nguồn lực cho KH&CN thông qua đào tạo, đào tạo lại nhân lực KH&CN; nghiên cứu, bổ sung các giải pháp khả thi để tạo ra nguồn thu nhập lâu dài, ổn định cho các nhà khoa học, thu nhập của các nhà khoa học cần gắn với các kết quả nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. 
6) Đầu tư đúng mức nghiên cứu cơ bản có trọng điểm theo yêu cầu phát triển của đất nước; tập trung nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án KH&CN quốc gia.
7) Tập trung đầu tư cho các Khu CNC, đầu tư chiều sâu các viện, Trung tâm nghiên cứu trọng điểm. Tập trung đầu tư cho các hướng KH&CN trọng điểm. Phân loại và chọn lọc một số Viện, trường đại học hoạt động có hiệu quả để tập trung đầu tư đạt trình độ khu vực, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động ngành KH&CN.
8) Đẩy mạnh việc đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập. Thực hiện cơ chế đấu thầu Nhà nước đặt hàng đối với các nhiệm vụ KH&CN dựa trên chất lượng thông qua quy trình lựa chọn khách quan, trước hết thực hiện đối với các sản phẩm quốc gia, sản phẩm công nghệ cao. Thực hiện các hình thức mua, khoán sản phẩm phù hợp với từng loại hình hoạt động KH&CN. 

3. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội, nhất là từ doanh nghiệp cho phát triển KH&CN:
1) Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính khuyến khích việc huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển KH&CN. Hoàn thiện quy định về việc các cơ sở KH&CN công lập hợp tác, liên kết với địa phương, doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
2) Hoàn thiện các cơ chế, chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KH&CN được quy định tại Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 và Thông tư 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011; khuyến khích doanh nghiệp thành lập Quỹ phát triển KH&CN.
3) Cần xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho các doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ, giảm bớt thủ tục tài chính, xây dựng mô hình hợp tác công tư, thu hút sự tham gia của các quỹ đầu tư tư nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ quốc gia đầu tư vào các doanh nghiệp có đổi mới công nghệ, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư cho đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp. Đẩy nhanh việc hình thành thị trường công nghệ, phát huy hiệu lực của Luật sở hữu trí tuệ... cho việc đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp. 
4) Nghiên cứu sửa đổi chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trích lập và sử dụng có hiệu quả Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục thanh quyết toán nguồn quỹ phát triển KH&CN cho các hoạt động phát triển KH&CN của doanh nghiệp; Nhà nước chỉ quản lý 25% nguồn kinh phí có nguồn gốc NSNN trong nguồn kinh phí của Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp. 
5) Nhà nước dành một khoản kinh phí để mua sáng chế công nghệ từ các nước phát triển. Tăng đầu tư cho hoạt động KH&CN để phát triển KT-XH ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và các vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn...
4. Về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với KH&CN.

1) Đề nghị bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển KHXH và KHCN đã được xác định trong các Chiến lược và văn bản do Quốc hội và Chính phủ phê chuẩn để  xác định các nhiệm vụ KH&CN cần tập trung đầu tư;

2) Tăng cường công tác xây dựng và giám sát việc thực hiện cơ chế chính sách thay vì quản lý trực tiếp các chương trình, đề tài, nhiệm vụ KH&CN. Chấn chỉnh việc thực hiện chế độ báo cáo đối với các tổ chức KH&CN theo thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ.

3) Xây dựng cơ sở dữ liệu về các chương trình, đề tài, nhiệm vụ KH&CN, bảo đảm sự tiếp cận thuận lợi đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN, nhằm tránh trùng lắp khi xây dựng các nhiệm vụ KH&CN và thúc đẩy việc phổ biến, ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN.

4) Sớm xây dựng tiêu chí và thực hiện việc đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức KH&CN
IV. ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG


1) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh cần chỉ đạo nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí quan trọng của KH&CN trong phát triển KT- XH địa phương.
2) Chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp thực hiện dự toán và phê duyệt các nhiệm vụ KH&CN ở địa phương để thực hiện có hiệu quả và thời gian dự toán và quyết toán ngân sách trong lĩnh vực KH&CN, đảm bảo bố trí đủ ngân sách và sử dụng đúng mục đích kinh phí (kinh phí sự nghiệp KH&CN và kinh phí đầu tư phát triển KH&CN) trong hoạt động KH&CN. 

3) Huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp, từ xã hội đầu tư cho KH&CN. 

4) Xác định sản phẩm chủ lực của địa phương và hướng ưu tiên phát triển, có giải pháp liên kết với các Viện trung ương và các nhà KH có uy tín trong việc thực hiện các chiến lược phát triển của mình. 
5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện ngân sách trong KH&CN tại địa phương. 
*

*      *
Trên đây là báo cáo giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2011”. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin trân trọng báo cáo Quốc hội. 
	Nơi nhận:

- Các vị đại biểu Quốc hội;

- Chính phủ;

- Các Bộ KH&CN; TC; KH&ĐT;

  HĐND; UBND các tỉnh, thành phố;  
  VPTƯ Đảng;  VPCP; VPQH; 

- Lưu: HC, KHCNMT.

- E-pas: 55916
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Phan Xuân Dũng


MỤC LỤC

Phần  1
ĐÁNH GIÁ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VỀ ĐẦU TƯ CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2006-2011
1I. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ CHO KH&CN GIAI ĐOẠN 2006-2011


11. Về chủ trương của Đảng đối với việc phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.


22. Về ban hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với việc đầu tư cho KH&CN.


33. Về ban hành Nghị định, nghị quyết của Chính phủ; quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thông tư của Bộ/ngành


64. Về ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về đầu tư cho KH&CN


65. Nhận xét chung


7II. MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ YẾU KÉM, NGUYÊN NHÂN TRONG VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2006 - 2011


71. Một số hạn chế, yếu kém


92. Nguyên nhân của những hạn chế và yếu kém


Phần 2
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT
VỀ ĐẦU TƯ CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2006-2011
10I. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ CHO KH&CN GIAI ĐOẠN 2006-2011


101. Đầu tư từ nguồn NSNN cho KH&CN


122. Đầu tư từ các nguồn lực của xã hội ngoài NSNN cho hoạt động KH&C.


123. Kinh phí NSNN cấp cho các Quỹ quốc gia trong lĩnh vực KH&CN:


12II. MỘT SỐ HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ VIỆC ĐẦU TƯ CHO KH&CN GIAI ĐOẠN 2006 – 2011


131. Về thực hiện đầu tư tổng thể cho KH&CN giai đoạn 2006 - 2011


142. Về thực hiện các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước và nhiệm vụ KH&CN nhà nước (giai đoạn 2006-2010)


153. Về thực hiện đầu tư cho KH&CN trong các doanh nghiệp (Tập đoàn, Tổng công ty) của Nhà nước


174. Về thực hiện đầu tư cho KH&CN tại địa phương


18II. MỘT SỐ HẠN CHẾ, TỒN TẠI TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ CHO KH&CN


181. Về cơ cấu và phương thức đầu tư cho KH&CN


202. Về đầu tư cho KH&CN ở địa phương


223. Việc đầu tư cho KH&CN ở các doanh nghiệp:


234. Một số hạn chế, tồn tại của đầu tư cho hoạt động KH&CN:


24III. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM


Phần  3
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
25I. ĐỐI VỚI QUỐC HỘI, CÁC CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI


26II. ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ


26III. ĐỐI VỚI BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC BỘ/NGÀNH LIÊN QUAN


261. Đổi mới cơ chế tài chính và đầu tư cho hoạt động KH&CN:


272. Đổi mới hoạt động của các tổ chức KH&CN và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN:


283. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội, nhất là từ doanh nghiệp cho phát triển KH&CN:


294. Về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với KH&CN.


30IV. ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG



� Đến ngày 30/7/2012, đã nhận được báo cáo của 52/63 tỉnh, thành, 11/16 bộ, của 09 Viện nghiên cứu, 14 Tập đoàn và Tổng công ty lớn của Nhà nước.


� Như: Hà Giang, Tuyên Quang (ngày 07-11/02/2012), Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa (ngày 27-31/3/2012); Đắc Lắc, Lâm Đồng (ngày 03-06/4/2012), Long An, Bình Dương (ngày 19-21/8/2012), Đồng Nai (ngày 24/8/2012), Viện KH&CN Việt Nam (ngày 09/6/2012), Bộ Quốc phòng, Học viện Quân y, Viện KH&CN quân sự (ngày 11/7/2012), Quỹ phát triển KH&CN quốc gia (ngày 31/7/2012), Hội đồng tư vấn chính sách giáo dục và khoa học thuộc Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam (ngày 03/8/2012), Viện Khoa học xã hội Việt Nam (ngày 06/8/2012), Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (ngày 07/8/2012), Tổng công ty (Cty) Đường sắt Việt Nam (ngày 15/5/2012), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Việt Nam (ngày 09/8/2012), Tập đoàn Cao su Việt Nam (ngày 25/8/2012) Liên hiệp các hội KH&KT Tp Hồ Chi Minh và Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh (ngày 23/8/2012). Tổ chức hội nghị giám sát về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho KH,CN&MT vùng Tây Nguyên giai đoạn 2006-2011 tại tỉnh Lâm Đồng (ngày 07/4/2012), tại Tp. Hồ Chí Minh (ngày 04/5/2012). Tổ chức cuộc họp với một số chuyên gia, đại diện Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ KH&CN, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho KH,CN&MT giai đoạn 2006-2011 (ngày 12/7/2012).  


� Để kịp thời cung cấp thêm thông tin cho các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) xem xét, cho ý kiến về dự thảo Luật KH&CN tại kỳ họp này, Ủy ban KH,CN&MT xin báo cáo kết quả giám sát phần về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cho KH&CN giai đoạn 2006-2011, phần về bảo vệ môi trường (BVMT) xin được hoàn thiện gửi sau. 


� Văn kiện Đại hội Đảng VIII.


� Thông báo Kết luận số 234-TB/TƯ ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị Văn kiện Đại hội Đảng XI


� Điều 37, Điều 38 và Điều 70 Hiến pháp 1992, sửa đổi năm 2001.


� Chi tiêt tại Phụ lục 1: Một số văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế tài chính và huy động nguồn lực đầu tư cho KH&CN. 


� Như tại Điều 5 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ quy định về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, trong đó có các cơ sở KH&CN ngoài công lập. Các đơn vị KH&CN có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.  


� Như Luật NSNN, Luật KH&CN, Luật CGCN..., các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án KH&CN trọng điểm cấp quốc gia như: Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2000-2010,  2011-2020, các Chương trình phát triển công nghệ,... Để triển khai các nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015, và đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25/7/2011 về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2011-2015; các Quyết định phê duyệt các Chương trình Quốc gia, các Đề án phát triển tiềm lực các trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, các tổ chức KH&CN trọng điểm, các nhóm nghiên cứu mạnh.


� Luật NSNN (Điều 37, Chương IV. Lập dự toán NSNN, Luật NSNN 2002) quy định cứng đối với các nhiệm vụ KH&CN, chưa phù hợp với đặc thù và không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian của hoạt động KH&CN, không tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN bảo đảm sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn kinh phí của Nhà nước cấp cho KH&CN.





�Kèm theo công văn số 842/ BKHCN-TCKH ngày 05 tháng 4 năm 2012 của bộ khoa học và công nghệ. 





� Phụ lục 2: Đầu tư NSNN cho KH&CN giai đoạn 2006-2011.


� Vốn đầu tư phát triển KH&CN thuộc khối Trung ương được bố trí để đầu tư cho các đối tượng sau: Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho các cơ quan KH&CN; đầu tư cho hai Khu công nghệ cao; hỗ trợ có mục tiêu, ví dụ Dự án, Đề án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin.


� Bao gồm: Chương trình KH&CN; đề tài, dự án độc lập; dự án KH&CN; đề tài và dự án thuộc các Chương trình theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành thực hiện; nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo Nghị định thư ký với nước ngoài; nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng; dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi và một số nhiệm vụ cấp Nhà nước khác.


� Theo số liệu của Bộ KH&CN tại Báo cáo số 842/ BKHCN-KHTC ngày 05/4/2012.


� Theo số liệu của Bộ KH&CN tại Báo cáo số 842/BC-BKH&CN ngày 05/4/2012.


� Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long xếp hạng hàng đầu khu vực và thế giới về nghiên cứu lúa; hướng nghiên cứu về toán tối ưu đứng đứng đầu trong khối ASEAN và thứ 19 của thế giới; hướng nghiên cứu về vật lý đứng thứ 3 trong khối ASEAN và đứng thứ 64 trên thế giới. Các kỹ thuật mới trong điều trị bệnh tim mạch, mổ nội soi, ghép tạng đã đạt trình độ của các nước tiên tiến. Việc ứng dụng công nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ sản xuất vắc xin, thuốc kháng sinh, chế phẩm y sinh học,… đã đạt ngang tầm khu vực. Các công nghệ bảo mật, an toàn và an ninh thông tin đạt trình độ tiên tiến trên thế giới. 


� Số lượng bài báo, công trình khoa học công bố quốc tế của người Việt Nam giai đoạn 2006-2010 là 4.869; giai đoạn 2001-2005 là 2.506; Số lượng sáng chế đăng ký bảo hộ giai đoạn 2006-2008 là 1.015, tăng 30% so với giai đoạn 2003-2005.


� Đến nay cả nước có trên 1.600 tổ chức KH&CN (tăng 8 lần so với năm 1996), trong đó có trên 600 tổ chức công lập và trên 900 tổ chức ngoài công lập. Dolsoft đã bán được sản phẩm nhận dạng lỗi vi mạch điện tử cho các công ty Intel, Texas, hệ thống nhận dạng biển xe và theo dõi tội phạm tại sân bay Mỹ; Bkis có phần mềm diệt virus máy tính có mặt tại 106 quốc gia; Sóc bay  đã làm chủ công nghệ tìm kiếm tiếng Việt trên điện thoại di động, thay thế công cụ tìm kiếm của Yahoo; Q-mobile đã đăng ký sở hữu trí tuệ về thiết kế điện thoại di động, giữ vị trí thứ 2 trong thị trường di động ở Việt Nam sau Nokia; Viettel đang nỗ lực có thiết kế riêng để sản xuất thiết bị cầm tay di động thông minh và máy tính mạng; Tosy chế tạo robot công nghiệp có mục tiêu đến năm 2015 xuất khẩu được 1-2 tỷ USD; Trung tâm thiết kế và đào tạo vi mạch Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã làm chủ công nghệ thiết kế chip 32 bit và đang hợp tác xây dựng nhà máy chế tạo vi mạch.


� Nghị định 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ về việc thành lập Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia.


� Như các loại vắc xin trong lĩnh vực y tế và thú y; các loại thuốc cai nghiện; các ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống, phân bón phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; các ứng dụng từ công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hoá, công nghệ chế tạo máy… vào thực tiễn sản xuất của các doanh nghiệp


� Các đề tài về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam và xây dựng Nhà nước pháp quyền; các luận chứng về phát triển kinh tế; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, lịch sử văn hoá; các vấn đề kinh tế quốc tế và hội nhập; các vấn đề về an ninh, quốc phòng…


� Chương trình đã huy động trên 1.200 lượt cán bộ khoa học từ 68 tổ chức KH&CN của Trung ương và địa phương trong cả nước về phục vụ tại địa bàn nông thôn và miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã xây dựng được 856 mô hình, đào tạo được trên 1.566 kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn công nghệ cho trên 35.136 lượt nông dân.


� Thông qua chương trình đã nâng cao nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về bảo hộ sở hữu trí tuệ để các doanh nghiệp chủ động xây dựng, khai thác phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ; nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam thông qua việc hỗ trợ xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ. Chương trình đã thực hiện thành công để được công nhận thương hiệu như vải thiều Bắc Giang, nón lá Huế, vú sữa Lò Rèn....


� Giai đoạn 2006-2010, kinh phí hỗ trợ trực tiếp từ NSNN đối với hoạt động KH&CN của doanh nghiệp là 38.240 triệu đồng. Bên cạnh việc cấp kinh phí từ NSNN đối với hoạt động được ký kết trước năm 2008; những hợp đồng ký kết sau 2008 được chuyển sang Quỹ phát triển KH&CN quốc gia để Quỹ thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp theo cơ chế tài chính của Quỹ.


� Các hoạt động KH&CN mà doanh nghiệp tiến hành là nghiên cứu triển khai và đổi mới công nghệ, tỷ trọng dành cho nghiên cứu triển khai đã giảm mạnh trong cơ cấu đầu tư cho KH&CN ở doanh nghiệp từ 55,3% năm 2007 xuống còn 38,35% năm 2010. Chi phí đổi mới công nghệ bình quân của mỗi doanh nghiệp khoảng 712 triệu đồng, chiếm 33% trong tổng mức đầu tư cho KH&CN năm 2007, đến năm 2010 đã tăng lên gần gấp 3 lần, đạt trên 2 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng mức đầu tư cho KH&CN hàng năm của doanh nghiệp.


� Trong khi của Trung Quốc là 30 USD/người/năm, Hàn Quốc là 3.000 USD/người/năm.


� Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trên 95% doanh nghiệp thuộc loại nhỏ và rất nhỏ, trong đó doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm khoảng 66% (theo tiêu chí lao động của Nghị định số 56/2009/NĐ-CP). Điều đáng suy nghĩ là toàn bộ các số liệu phân tích về đầu tư cho KH&CN của doanh nghiệp chỉ dựa trên số liệu được cung cấp bởi các doanh nghiệp tham gia trả lời về tình hình đầu tư cho KH&CN. Trong khi đó số doanh nghiệp này chỉ chiếm không đến 0,2% tổng số doanh nghiệp được khảo sát. (Năm 2007 số doanh nghiệp trả lời về KH&CN/Tổng số doanh nghiệp khảo sát là 271/155.771, năm 2010 là 509/290.767). Như vậy, còn khoảng 99,8% số doanh nghiệp khảo sát chưa quan tâm đến hoạt động KH&CN trong doanh nghiệp hoặc chưa đủ sức đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.





� Ví dụ: Năm 2012, đến tháng 8/2012 vẫn chưa thông qua được danh mục nhiệm vụ, đề tài cho KH&CN năm 2012 để cấp kinh phí.


� Việc phân bổ kinh phí thường chậm hơn so với thời gian được phê duyệt kinh phí, thường kéo dài từ 6-9 tháng sau khi Quốc hội và Chính phủ đã phê duyệt và giao dự toán NSNN cho KH&CN, do chậm chễ trong khâu phê duyệt nhiệm vụ KH&CN để sử dụng kinh phí đã được Quốc hội thông qua (ngày trong năm 2012, đến thời điểm hiện tại vẫn còn chưa trên 400 tỷ đồng dự toán NSNN năm 2012 đã được Quốc hội phê duyệt nhưng chưa xác định rõ nhiệm vụ để đề xuất phân bổ dự toán kinh phí), nên kinh phí KH&CN thường không sử dụng hết trong năm, phải chuyển sang năm sau, nhiều năm sử dụng không hết kinh phí được giao.


� Tp. Hồ Chí Minh sử dụng hết số kinh phí được phân bổ, Tp. Hà Nội sử dụng đạt 84% (kinh phí SNKH của 02 thành phố này chiếm 43% tổng kinh phí SNKH của 63 tỉnh, thành phố), chưa có năm nào UBND các tỉnh, thành phố cân đối bố trí đủ số kinh phí TƯ đã thông báo mặc dù thông báo số tối thiểu, chỉ đạt từ 86%-95%. 


� Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, môi trường, y học dân tộc có nhiều đề tài được thực hiện và đạt được nhiều thành tựu nhưng các lĩnh vực khác còn nhiều hạn chế.


� Tỷ lệ cán bộ nghiên cứu theo dân số và mức đầu tư cho nghiên cứu khoa học theo đầu người còn thấp; các kết quả nghiên cứu - phát triển được công bố theo chuẩn mực quốc tế còn rất ít.


� VD: Phải lùi thời gian thực hiện Nghị định 115/ NĐ-CP đến năm 2013 vì nguồn lực, điều kiện thực tế còn chưa đáp ứng được. Nhiều đơn vị chuyển đổi theo cơ chế TC, TCTN còn đang trong giai đoạn phê duyệt, chưa cắt bỏ chi thường xuyên, cho nên chưa thực sự thực hiện theo quy định. Các doanh nghiệp KH&CN thành lập theo Nghị đinh  số 80/2007/NĐ-CP hoạt động còn hạn chế do tiếp cận vốn còn gặp nhiều khó khăn.


� Phụ lục 3: Tổng hợp kiến nghị của địa phương và Bộ, ngành thực hiện nhiệm vụ và ngân sách KH&CN giai đoạn 2006-2010
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